Đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn môn Ngữ văn bậc THPT

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài


Trước yêu cầu cấp bách của giáo dục ở bậc THPT nói riêng, toàn ngành giáo dục nói chung ở nước ta hiện nay nhằm mục tiêu vươn tới, đuổi kịp và hòa nhập với xu thế phát triển giáo dục bậc THPT trên thế giới . Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học được đặt ra một cách cấp thiết cùng với việc đổi mới nội dung chương trình nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo của học sinh, góp phần vào việc đào tạo những thế hệ công dân mới có ích cho đất nước.


Thực tế cho thấy, một chủ trương dù đúng và tiến bộ đến đâu khi tiến hành cũng vấp phải những khó khăn đáng kể. Không ai phủ nhận tính tích cực của yêu cầu đổi mới nhưng biến nó thành hiện thực thì không phải là vấn đề một sớm một chiều, không phải là vấn đề của một cá nhân nào đó mà cũng không phải chỉ riêng từ  phía cá nhân người thầy, từ một cấp học mà nó phải là sự đổi mới trong tổng thể hệ thống giáo dục, trong toàn xã hội.


Trong phạm vi bài viết nhỏ này tôi xin đưa ra những suy nghĩ của mình về vấn đề : Đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn  môn Ngữ văn THPT. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mà cả ngành giáo dục nói chung, bản thân tôi nói riêng vẫn còn đang tiếp tục trăn trở, tiến hành để đat đến độ hoàn thiện hơn nên không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô giáo nói chung các thầy cô dạy bộ môn Ngữ văn nói riêng bổ sung cho đề tài này để đề tài có hiệu quả hơn.
2. Mục đích của đề tài


- Giúp giáo viên Ngữ văn bậc THPT nắm được định hướng chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn nói chung, phần Đọc văn nói riêng.

- Giáo viên Ngữ văn thấy được vai trò của mình trong việc đổi mới dạy học môn Ngữ văn, từ đó luôn có ý thức đổi mới trong quá trình dạy học.


- Giáo viên ít nhiều có được kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn của môn Ngữ văn bậc THPT.


- Giúp học sinh THPT học phần Đọc văn môn Ngữ văn có hiệu quả hơn, ngày càng yêu thích môn Ngữ văn.

3. Phương pháp nghiên cứu


- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết


- Phương pháp điều tra, phỏng vấn


- Phương pháp so sánh


- Phương pháp phân tích


- Phương pháp nêu ví dụ


- Phương pháp tổng hợp.

4. Phạm vi áp dụng


- Đề tài này có thể áp dụng cho tất cả các giáo viên  dạy Ngữ văn bậc THPT.
      PHẦN NỘI DUNG

I. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận 


Do yêu cầu của việc phát triển kinh tế- xã hội đối với  việc đào tạo nhân lực trong giai đoạn mới. Đất nước ta đang bước vào thời kì CNH, HĐH với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định đến thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con người, là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc này được bắt đầu từ giáo dục , mà giáo dục phổ thông là nòng cốt. Trước hết phải bắt đầu từ việc xác định mục tiêu đào tạo như là xác định những gì cần đạt được đối với người học sau một quá trình đào tạo. Bởi vậy mấy năm gần đây, luật giáo dục đã có sự sửa đổi về mục tiêu giáo dục THPT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thời đại


Giáo dục phổ thông nước ta đang chuyển từ chương trình định hướng nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh làm được cái gì và làm như thế nào qua việc học. Để đạt được mục đích này, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức sang dạy cách học , cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Việc chuyển từ dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực là một hướng đi phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.


Từ mục tiêu GD đó đòi hỏi hệ thống giáo dục phải có sự đổi mới đồng bộ từ chương trình học , phương pháp giảng dạy, phương tiện dạy học… Trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy là một nhiệm vụ quan trọng và phần lớn quyết định đến sự thành công của quá trình đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thời đại 


Đổi mới phương pháp dạy học nói chung, đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn nói riêng là sự vận dụng linh hoạt các nguyên tắc , các thao tác giảng dạy khác nhau nhằm phát huy tối đa tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh , giúp các em tự tìm tòi, tự khám phá ra chân lý thay vì cách học thụ động, một chiều trước đây. Từ đó học sinh sẽ có sự phát triển toàn diện, thích ứng với những yêu cầu đa dạng, phong phú của cuộc sống.


Trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn thì đổi mới dạy học phần  Đọc văn giữ vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định lớn đến sự thành công hay thất bại đối với viêc đổi mới dạy học môn Ngữ văn nói chung .

2. Cơ sở thực tiễn

2.1 Việc dạy Ngữ văn và phần Đọc văn của giáo viên bậc THPT

Hiện nay, việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nói chung, môn Ngữ văn nói riêng đã được khá lâu. Song thực tế hiệu quả đạt được vẫn chưa cao, trong đó có nhiều nguyên nhân . Sau đây tôi xin chỉ ra những nguyên nhân cơ bản nhất.

Thứ nhất, có những giáo viên do không hiểu đổi mới phương pháp dạy học nên vẫn dạy theo thói quen truyền thống : thầy thuyết giảng, trò nghe ; thầy đọc, trò chép ; thầy truyền thụ kiến thức, trò tiếp thu một cách thụ động. Giáo viên không hiểu được bản chất của Đọc văn khác với giảng văn trước đây như thế nào. Mặt khác, nhiều giáo viên chưa thấy được bản chất sâu xa của tư tưởng đúng đắn về đổi mới phương pháp nên đã có những quan niệm kèm theo những thao tác máy móc, nặng tính hình thức . 

Có những quan niệm sai lầm, đổi mới phương pháp chỉ là sự thay đổi một số biện pháp, tăng giảm một số thủ thuật đã làm ở cách dạy cũ chứ không thấy việc đổi mới này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ, gắn với một tư tưởng mới mẻ. 

Có giáo viên ý thức được vai trò, tác dụng của phương pháp mới, ý thức được lẽ ra phải đổi mới phương pháp dạy học mới có hiệu quả nhưng họ vẫn cố tình không thay đổi phương pháp cũ kĩ, lạc hậu. Cách dạy cũ đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm của giáo viên. Những giáo viên nhiều tuổi họ rất ngại, thậm chí nghĩ rằng chuẩn bị về hưu rồi, không cần thiết.

Giáo viên mới ra trường còn lúng túng, kinh nghiệm chưa có. Hơn thế nữa những giáo viên hướng dẫn tập sự vì bản thân họ chưa đổi mới được phương pháp dạy học của mình nên chưa dễ dàng chấp nhận những cái mới, sáng tạo của giáo viên mới ra trường mà vẫn uốn nắn cho họ đi theo phương pháp cũ của mình.

Thứ hai, do thói quen dựa dẫm của học sinh, người thầy chỉ sợ nếu không cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh thì các em sẽ không hiểu hết được vấn đề. Giáo viên cố gắng nói hết tất cả, học sinh không cần gì phải suy nghĩ, sáng tạo. Học sinh biết được điều ấy nên chỉ trông chờ kiến thức của thầy mà không cần phải động não. Chính vì vậy học sinh đánh giá người thầy dạy tốt là ở khía cạnh thầy cung cấp cho nó có nhiều kiến thức không, thuyết trình hay không chứ không đánh giá ở việc thầy có cách hướng dẫn tốt hay không tốt để học sinh tự chiếm lĩnh, khám phá tri thức văn học của phần Đọc văn.
Thứ ba, do áp lực thi cử, thực tế cho thấy, hầu hết trong các nhà trường một trong những mặt đánh giá giáo viên và học sinh là thông qua kiểm tra, thi cử của học sinh. Vì vậy hầu hết các giáo viên nói chung, giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn nói riêng đã tìm mọi cách để học sinh có được nhiều kiến thức từ thầy. Thầy cho học sinh ôn đề tủ , bắt học sinh học thuộc lòng mà không cần phải sáng tạo. Trong các kì thi, giáo viên nào ôn đúng tủ học sinh chăm học sẽ có kết quả cao và ngược lại. Thế nên nó cũng là yếu tố để gây cản trở trong việc đổi mới phương pháp dạy học , gây sức ì, tạo sự chai lì trong học sinh. Điều này diễn ra không chỉ với một phần giáo viên dạy Ngữ văn bậc THPT mà ở các cấp dưới còn biểu hiện rõ rệt hơn.

2.2 Việc học Ngữ văn và  phần Đọc văn của học sinh bậc THPT

Thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh yêu thích, say mê môn Ngữ văn là rất ít. Các em chủ yếu học ban tự nhiên, ban xã hội rất ít, còn lại học Văn chỉ để thi tốt nghiệp. Điều đó có nhiều nguyên nhân , trong đó một trong những nguyên nhân quan trọng chính là việc lựa chọn nghề nghiệp sau này. Nếu như học sinh theo học các môn xã hội thì sau này lựa chọn trường thi rất ít. Có nhiều học sinh cho rằng học khối C vừa lựa chọn trường ít vừa thi vào những trường không có giá trị (trừ trường sư phạm thì ngày nay rất khó xin việc còn an ninh thì thật khó chen chân ). Nếu học khối D thì môn tiếng Anh các em còn hạn chế.  Học khối A, B thì việc lựa chọn trường rất nhiều, nhiều trường có giá trị , khả năng đỗ lại rất lớn, ra trường cơ hội xin việc cũng mở rộng hơn. Ví như thi khối C vào các trường ĐH Văn hóa, ĐH Công đoàn, ĐH Lao động xã hội… có rất nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp, không có việc làm, phải đi làm trái ngành , làm công nhân trong khi thi khối A chỉ cần vào trường trung cấp ( kế toán, công nghiệp…) ra trường cũng rất nhiều việc làm, không được vào Nhà nước thì vào làm cho các công ty...

Mặt khác, các bậc phụ huynh cũng là đối tượng tác động lớn tới tâm lý học sinh. Ngay từ khi bước vào trường THPT họ đã hướng cho con mình học theo các khối A, B . Thậm trí có cả những phụ huynh là giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn rõ ràng cũng thích hướng cho con mình học theo khối A,B ( vì liên quan đến cơ hội chọn nghề ). Càng lên lớp cao việc học lệch môn càng rõ rệt, nhất là ở ban tự nhiên. Năm học 2021- 2022 tôi được  trường phân công giảng dạy môn Ngữ văn  lớp 10( 2 lớp 10). Trong đó lớp 10A2,  là lớp thuộc ban tự nhiên 10A9 ban xã hội (chủ yếu khối D), 12A1 chủ yếu học để đỗ tốt nghiệp. Sau gần một năm giảng dạy, tôi đã nhận thấy lớp không học theo ban tự nhiên tuy không thông minh nhưng các em còn có ý thức tìm hiểu, học và yêu thích  bộ môn. Lớp học theo khối D thì thích học Ngữ văn.  Lớp học chủ yếu đỗ tốt nghiệp thì không có biểu hiện, vì tư duy các em còn hạn chế- học không tốt môn nào mới vào lớp đó. Lớp học tự nhiên cho rằng, không cần học những môn xã hội hoặc chỉ cần học đủ lên lớp, không phải thi lại cũng được. Sau này thi tốt nghiệp được 3 hay 4 điểm các môn xã hội, để các môn tự nhiên gánh cho cũng đỗ. Học các môn tự nhiên để còn thi đại học . Tất nhiên đó cũng là một mục tiêu mà các em cần đạt nhưng các em không hiểu được việc học không phải chỉ để thi mà học để sau này ra đời các em còn có tri thức vận dụng trong cuộc sống như thế nào. Tôi đã điều tra phụ huynh của nhiều lớp  thì được biết rằng phụ huynh cũng chỉ cần con mình học các môn xã hội đủ để đỗ tốt nghiệp nên không cần học nhiều . Tình trạng này tập trung chủ yếu ở các lớp tự nhiên và các lớp học để đỗ tốt nghiệp. Tôi có tham gia ý kiến của các trường bạn xunh quanh thì được biết học sinh học Văn để thi xét đại học cũng không nhiều. Phải chăng, đó là tình trạng chung trong cả nước.

Trong môn Ngữ văn, phần Đọc văn có thể coi là phần quan trọng nhất thế nhưng học sinh cũng không thực sự có ý thức học. Các em không có ý thức soạn bài trước khi đến lớp, số ít có soạn chỉ là để chống đối. Phần cô giáo hướng dẫn học trên lớp thì về nhà đa số không học. Đến giờ cô giáo kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà không có, không thuộc. Ý thức học của học sinh trong giờ học không tốt: nói chuyện, không tham gia xây dựng bài, hỏi những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết gì. Thậm chí, đọc thơ còn ấp úng, đọc truyện còn đánh vần, đến mai thi hôm nay vẫn không học…

Không chỉ vậy , nước ta đang là một nước trên đà phát triển theo hướng CNH, HĐH nên nhu cầu về nhân lực cần đến chủ yếu là ở các ngành khoa học kĩ thuật ứng dụng vào thực tế. Sự phát triển xã hội và nền sản xuất đương đại đòi hỏi một thị trường lao động đa dạng , chuyên sâu ở các mức độ khác nhau. Mỗi học sinh đã tìm hướng học tập những gì phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình sao cho có được một chỗ đứng thỏa đáng trong xã hội. 

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
 Đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn môn Ngữ văn bậc THPT


Phương pháp dạy học là một hệ thống các thao tác và cách thức cụ thể để tiến hành một giờ dạy học theo một mục đích nhất định.


Là một giáo viên THPT trong giai đoạn này, trước tiên phải hiểu được bản chất của đổi mới phương pháp dạy học . Đổi mới phương pháp dạy và học không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp truyền thống mà phải vận dụng một cách hiệu quả các phương pháp dạy học hiện có theo quan điểm dạy học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với tư tưởng của từng lớp học. Điều ấy có nghĩa là hướng học sinh tới hoạt động học tập chủ động và chống lại thói quen học tập thụ động. Với kinh nghiệm giảng dạy trong năm, sau đây tôi xin đưa ra quan điểm của mình vấn đề Đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn môn Ngữ văn bậc THPT

1.  Đổi mới phương pháp  dạy học được thể hiện ở khâu đổi mới soạn giáo án
a. Hoạt động khởi động/ trải nghiệm/ tạo tình huống xuất phát


- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức khi bắt đầu một bài học. Mục đích của hoạt động này nhằm giúp học sinh huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, dựa trên quan điểm rằng: việc tiếp thu kiến thức mới bao giờ cũng dựa trên những kinh nghiệm đã có trước đó của người học. Đồng thời hoạt động này cũng giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học. Bên cạnh đó hoạt động này còn nhằm tạo ra hứng thú và một tâm thế tích cực để học sinh bước vào bài học mới.

- Để tổ chức hoạt động này, có thể sử dụng một số nội dung và hình thức sau: câu hỏi, bài tập; thi đọc, ngâm thơ, kể chuyện, hát...; trò chơi


Ví dụ: Phần khởi động bài dạy Cảnh ngày hè- Nguyễn Trãi

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

- Nhắc lại kiến thức cơ bản về văn học trung đại, về tác giả Nguyễn Trãi.

- Tạo mâu thuẫn nhận thức và tâm thế để HS bắt đầu tiết học mới.

* PP/KTDH: Phát vấn

   Hình thức: Hoạt động cả lớp, hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (3 phút):

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Trước khi vào bài mới, HS trả lời một số câu hỏi: GV đọc câu hỏi, HS nào có đáp án thì giành quyền trả lời bằng hình thức giơ tay. Phần khởi động có tất cả ba câu hỏi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV lần lượt đọc các câu hỏi, HS trả lời bằng hình thức giơ tay.

Câu 1: Nêu những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX?

Đáp án: 3 đặc điểm lớn về nội dung (…) và 3 đặc điểm lớn về nghệ thuật (…).

Câu 2: Nhận định sau đây nói đến tác giả nào của văn học trung đại Việt Nam?

Đây là một vị anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, nhân vật toàn tài số một của lịch sử Việt Nam thời phong kiến
Đáp án: Nguyễn Trãi.

Câu 2: Tại sao nói thơ Nguyễn Trãi, đặc biệt là thơ Nôm được coi là mốc đánh dấu bước phát triển của nền thơ cổ điển Việt Nam? Em có thể chứng minh qua bài Cảnh ngày hè? 

Đáp án: HS có thể không trả lời được hoặc trả lời được một phần...

- Bước 3: Nhận xét: Nhìn chung, HS đã nắm vững được kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, về tác giả Nguyễn Trãi đã học ở THCS.

- Bước 4: GV liên hệ, giới thiệu nội dung bài học:

-> GV dẫn dắt vào bài mới: Trong nền văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi được tôn vinh là người đặt nền móng cho thời đại khai sáng, mở đầu cho nền thơ cổ điển Việt Nam. Điều đó được thể hiện  trong những sáng tạo của ông vượt lên trên những quy định chặt chẽ của thơ ca trung đại, đặc biệt ở mảng thơ Nôm. Tìm hiểu bài thơ Cảnh ngày hè chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

b. Hoạt động hình thành kiến thức.


- Mục đích của hoạt động này giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới thông qua hệ thống các bài tập, nhiệm vụ. Nội dung tri thức của hoạt động này có trong SGK. Riêng đối với phần đọc hiểu được tiến hành


- Trong hoạt động này ứng với mỗi đơn vị kiến thức nhỏ là 1 thao tác và trong thao tác ấy lại có 4 bước: Giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo  cáo kết quả, đánh giá.

Ví dụ phần hình thành kiến thức bài Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão
	Hoạt động của thầy và trò
	                  Nội dung cần đạt

	GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung

* Mục tiêu : HS nắm đc những nét khái quát về tg, tác phẩm

* Phương pháp: vấn đáp

* Kĩ thuật: Trình bày 1 phút

- HS đọc tiểu dẫn SGK

Thao tác 1: Tìm hiểu tác giả

- B1: GV giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc kĩ phần tiểu dẫn

? ) Em hãy tóm tắt những nét chính về tác giả Phạm Ngũ Lão.

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

( Hs có thể tóm tắt ra giấy hoặc nắm kiến thức trong tư duy để trả lời)

- B3: HS trả lời

- B4: GV NX và chốt kiến thức

Thao tác 2: Tìm hiểu tác phẩm

_ B1: GV giao nhiệm vụ

? ) Hãy cắt nghĩa nhan đề bài thơ ?

?) Bài thơ có thể chia làm mấy phần? ND chính của từng phần

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- B3: Hs báo cáo ( trả lời)

- B 4: GV NX, chốt kiến thức


	I . Tìm hiểu chung
1. Tác giả

- Quê: làng Phù ủng,  huyện Đ​​ường Hào - (Ân Thi, H​​ưng Yên ) .

- Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

- Là một võ t​ướng nh​ưng thích đọc sách, ngâm thơ.

=> Văn võ song toàn.

- Sáng tác: 

+ Thuật hoài

+ Viếng Thư​​ợng  t​​ướng quốc công Hư​ng Đạo đại V​ương .
2. Tác phẩm

a. Nhan đề

- thuật: kể , bày tỏ

- hoài: nỗi lòng

=> Bày tỏ nỗi lòng .

b. Bố cục

- 2 câu đầu: Hình tư​ợng con ngư​ời và quân đội đời Trần .

- 2 câu cuối: Nỗi lòng của tác giả .



	Hoạt động của thầy và trò
	                       Nội dung cần đạt

	Hướng dẫn HS đọc- hiểu văn bản

* Mục tiêu: Cảm nhận đ​ược vẻ đẹp của con ng​ười thời Trần với lý t​ưởng và nhân cách cao cả. Vẻ đẹp thời đại với sức mạnh và khí thế hào hùng 

* PP: đọc, thảo luận nhóm,  vấn đáp, thuyết trình

* Kĩ thuật: khăn trải bàn, trình bày 1 phút, cia nhóm

* Phương tiện dạy học: máy chiếu, GA, SGK, giấy AO

Thao tác 1: đọc

- H​ướng dẫn cách đọc cho HS: âm hư​ởng hào hùng , mạnh mẽ ngắt nhịp 4/3 theo thể thơ Đường .

Thao tác 2: So sánh phiên âm và dịch thơ

- B1: GV giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc lại 3 phần, chú ý dịch thơ và dịch ghĩa

? Căn cứ vào phần dịch nghĩa , hãy cho biết bản dịch thơ tác giả dịch dịch đã sát nghĩa chư​a

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, ghi kết quả ra giấy

- Gvquan sát quá trình thực hiện của HS

- B3: Hs trả lời

- B4: GVNX và chốt lại

- GV nói luôn câu 2 vì trong bài đã có chú thích . Hai câu cuối dịch đã sát nghĩa .

Thao tác 3: Tìm hiểu bài thơ

Tìm hiểu 2 câu đầu

* Câu 1

- B1: GV giao nv

- HS đọc 2 câu thơ đầu, chú ý câu 1

?) Hình tư​ợng con ng​ười đời Trần xuất hiện trong câu thơ đầu ở tư​ thế như​ thế nào ? Mục đích để làm gì ? Bối cảnh cụ thể con ng​ười ấy xuất hiện ?

?) Đó là không gian và thời gian nh​ thế nao ?

?) Từ t​ư thế, mục đích, bối cảnh xuất hiện của con ng​ời đời Trần giúp cho ta thấy con ngư​ời đời Trần hiện lên là người nh​ư thế nào?

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, làm việc ra giấy

- B3: HS báo cáo kết quả

- B4: GVNX và chốt lại

* Câu 2

- B1: GV giao nv

- Đọc câu 2

? ) Trong câu thơ tác giả sử dụng nghệ thuật gì ? Nghệ thuật ấy cho thấy quân đội đời Trần hiện lên như​ thế nào ? ( nội dung )

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- B3: HS báo cáo kết quả

- B4: GVNX và chốt lại

?) Thái độ của tác giả đối với con ngư​ời và quân đội đời Trần qua 2 câu thơ đầu ?

- Hs trả lời

- GVNX và chốt lại

Tìm hiểu 2 câu cuối

- Đọc câu thơ 3,4

- B1: GV giao nhiệm vụ

+ Gv chia lớp thành 4 nhóm, phân nhóm trưởng, thư kí ( 5 p)

+ Nhóm 1, 3 tìm hiểu câu 3

+ Nhóm 2,4 tìm hiểu câu 4

- Câu hỏi thảo luận nhóm 1,3

? ) Tác giả cho rằng làm thân nam nhi phải lập nên đ​ược những gì ?

?) Đó là tư tưởng như thế nào trong xã hội đương thời? ( tiến bộ, bảo thủ hay lỗi thời...)

?) Chí làm trai này của PNL có ý nghĩa và tác dụng gì?

- Câu hỏi thảo luận cho nhóm 2, 4

?) Đọc câu thơ e chú ý từ nào nhất?

?) Vì sao tác giả phải thẹn?

? ) Qua nỗi then ấy thấy đ​ược Phạm Ngũ Lão là ngư​ời nh​ư thế nào ?

- B2 : HS thực hiện

+ Hs làm việc theo nhóm. Ghi kết quả thảo luận ra giấy Ao

+ GV quan sát, hướng dẫn

- B3 : HS báo cáo kết quả

+ Nhóm 1, 3

+ Nhóm 2, 4

- B4 : GV NX nhóm 1, 3, so sánh, đánh giá, cho điểm-> chốt kiến thức

- GV liên hệ với PBC, NCT

NX nhom 2, 4, cho điểm, chốt kiến thức

- GV liên hệ với nỗi thẹn của Nguyễn Khuyến với Đào Tiềm

-> nỗi thẹn làm nên nhân cách .

?) Nhận xét gì về chí và tâm của tác giả đối với đất nư​ớc ?

- Hs trả lời

- GVNX và chốt lại


	II. Đọc -  hiểu văn bản

1. Đọc

2. So sánh phiên âm và dịch thơ

- hoành sóc : cầm ngang ngọn giáo -> tư​ thế hiên ngang bất khuất của ngư​ời tráng sĩ

- Dịch “múa giáo ”-> ch​ưa lột tả đư​ợc tư​ thế, thần thái của ng​ười tráng sĩ .

3. Tìm hiểu bài thơ

a. Hình t​ượng con ng​ười và quân đội đời Trần

* Câu 1
- Tư​​ thế: Cầm ngang ngọn giáo -> hiên ngang, bất khuất .

-  Mục đích: gìn giữ non sông đất nư​​ớc.

- Bối cảnh xuất hiện :

+ Không gian: non sông

+ Thời gian: mấy thu

-> kì vĩ .

=> Đó là ng​ười tráng sĩ có t​ư thế, tầm vóc lớn lao, mang tầm vũ trụ -> sản phẩm của Hào khí Đông A .

* Câu 2

- Nghệ thuật :

+ so sánh: ba quân như​ hổ báo

+ c​ường điệu hoá: ba quân nuốt trôi trâu

- Nội dung :  Sức mạnh quân đội nhà Trần - dân tộc :  mạnh về thể lực, tinh thần -> Hào khí Đông A của quân đội đời Trần - dân tộc

=> Tác giả ca ngợi, tự hào vẻ đẹp của ngư​ời tráng sĩ , sức mạnh của quân đội nhà Trần - của dân tộc -> hoà quyện vào nhau

-> Hào khí Đông A của thời đại nhà Trần - dân tộc .

b. Nỗi lòng của tác giả
* Câu 3

- Thân nam nhi : + lập công - sự nghiệp         


      (cứu dân , cứu n​ớc)

                           + lập danh - tiếng thơm

    -> Đó là tư​​ tư​ởng tiến bộ, tích cực , mang tinh thần dân tộc -> chí làm trai theo tinh thần Nho giáo .

- ý nghĩa , tác dụng : Cổ vũ con ngư​​ời từ bỏ lối sống tầm thừơng , ích kỷ , cá nhân -> lập nên sự nghiệp lớn  - cứu dân , cứu nư​​ớc, để lại tiếng thơm cho muôn đời . Nó có ý nghĩa với mọi thời đại , đặc biệt trong xã hội đ​ương thời .

* Câu 4

- Nỗi “thẹn” của tác giả :

+ Ch​​a có tài m​​ưu l​​ược lớn nh​​ư Vũ hầu đời Hán để trừ giặc cứu nước .

+ Ch​​ưa trả xong nợ công danh cho dân ,cho nư​ớc .

-> Khiêm tốn ->  nhân cách lớn , cao cả  của tác giả . -> Khát vọng đ​​ược cống hiến cho đất nư​ớc , đ​​ược sánh vai với Vũ Hầu-> Cái tâm chân thành , trong sáng của ng​ười anh hùng Phạm Ngũ Lão .

=> Chí và tâm mang tinh thần dân tộc -> lý
 t​ưởng , lòng yêu n​ước của tác giả . là t​ư t​ởng lớn , v​ượt tầm thời đại .



	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	* Mục tiêu: Giúp HS đánh giá lại nd, NT của bài thơ và rút ra bài học

* PP: vấn đáp

* Kĩ thuật: trình bày 1 phút

* Phương tiện: máy chiếu

- B1: GV giao nv

?) Từ việc phân tích , hãy rút ra nội dung , nghệ thuật chính của bài thơ 
?) Rút ra bài học giáo dục cho bản thân , đặc biệt là các trang nam nhi – B2: HS thực hiện nv

-B3:  Hs trả lời

- B4: GVNX và chốt lại


	III. Tổng kết

1. Nội dung : Bài thơ khắc họa đ​​ợc vẻ đẹp của con ng​ời có sức mạnh , có lý t​ưởng , nhân cách cao cả - Hào khí Đông A .

2. Nghệ thuật: Bài thơ Đư​ờng luật ngắn gọn , súc tích , bút pháp nghệ thuật so sánh , c​​ờng điệu  , từ ngữ , hình ảnh giàu sức biểu cảm .
3. Bài học giáo dục : Bài thơ  là lời nhắc nhở đối với mọi ngư​ời , đặc biệt các trang nam nhi sống trong mọi thời đại phải có ý thức cầu tiến, xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc.




c. Hoạt động Luyện tập


Mục đích của hoạt động này là yêu cầu học sinh phải vận dụng những kiến thức vừa học được để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Thông qua đó giáo viên xem học sinh đã nắm được kiến thức hay chưa và nắm ở mức độ nào


Các bài tập phần Luyện tập tập trung hướng đến việc hình thành các kĩ năng cho học sinh, khác với các bài tập ở hoạt động hình thành kiến thức chủ yếu hướng tới việc khám phá tri thức
Ví dụ: Hoạt động Luyện tập bài Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

* Mục tiêu: Khắc sâu hơn kiến thức trong bài, rèn kĩ năng giải quyết vấn đề.

* PP/KTDH: Nêu vấn đề.  

   Hình thức: Hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Sản phẩm: Dàn ý của HS trình bày trên giấy A4.

* Tiến trình thực hiện (5 phút): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập sau: 

Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè.

(Yêu cầu HS ghi những ý cơ bản và nêu biểu hiện trong bài thơ, không viết thành đoạn văn, bài văn).

- Sản phẩm cá nhân (do HS ghi trên giấy). 

- Thời gian hoàn thành: 3 phút. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS làm việc cá nhân, rồi trao đổi thảo luận cặp đôi, ghi kết quả chung vào giấy.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS (nhóm) gặp khó khăn; nhắc nhở đôn đốc những cá nhân (cặp) chưa chú ý, tiến độ hoàn thành chậm.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: Đại diện một cặp trình bày, các cặp khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV chốt nội dung học tập: Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ:

+ Tình yêu thiên nhiên

+ Lòng yêu đời, yêu cuộc sống.

+ Yêu nhân dân, đất nước.

d. Hoạt động ứng dụng/ vận dụng


Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế ( nhà trường, gia đình, trong cuộc sống của học sinh). Hoạt động này khuyến khích học sinh sáng tạo, tìm ra cái mới theo sự hiểu biết của mình, tìm phương pháp giải quyết vấn đề và đưa ra những cách giải quyết vấn đề khác nhau, góp phần hình thành năng lực học tập với gia đình và cộng đồng.
Ví dụ: Hoạt động Vận dụng bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

* Mục tiêu: Liên hệ, ứng dụng vào cuộc sống.

* PP/KTDH: Giao nhiệm vụ. 

   Hình thức: Cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (1 phút):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

+ GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, vận dụng kiến thức đọc hiểu trong bài để nêu ý kiến về vấn đề sau: Chí làm trai của Phạm Ngũ Lão trong thời đại ngày nay được các trang nam nhi vận dụng như thế nào?
+ GV gợi ý để HS về nhà thực hiện nhiệm vụ: 
- Học tập, rèn luyện đạo đức

- Lập nghiệp để phục vụ bản thân, gia đình, xây dựng đất nước giàu mạnh...

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân ở nhà, liên hệ từ bài học vào thực tế cuộc sống để trả lời.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: HS trình bày suy nghĩ, chia sẻ ý kiến, quan điểm của bản thân vào tiết tự chọn bám sát bài Tỏ lòng.

Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

e. Hoạt động mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo: 


Mục đích của hoạt động này giúp học sinh tiếp tục mở rộng kiến thức, kĩ năng


Nội dung hình thức bài tập/ nhiệm vụ: đọc thêm các đoạn trích, văn bản có liên quan, trao đổi với người thân về nội dung bài học, tìm đọc sách báo, mạng internet... một số nội dung theo yêu cầu.


Ví dụ: Hoạt động tìm tòi mở rộng bài Tỏ lòng- Phạm Ngũ Lão
HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: HS vận dụng, sáng tạo.

* PP/KTDH: Giao nhiệm vụ. 

   Hình thức: Cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (1 phút):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS về nhà tìm đọc thêm các bài 

Thơ, ca dao thể hiện chí làm trai

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân ở nhà, sưu tầm, nhận xét. Sản phẩm thể hiện trên giấy A4.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả vào tiết tự chọn Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS; tuyên dương một số bài tiêu biểu.
2. Đổi mới phương pháp  dạy học được thể hiện ở giờ dạy học Đọc văn.

- Trong quá trình soạn, giáo viên phải tìm hiểu kĩ lưỡng để thấy được bản chất nội dung cần giảng dạy, nắm được cơ cấu nội tại của hệ thống kiến thức trong tiết học.Từ đó có sự lựa chọn cần phải khắc sâu cho học sinh nội dung gì, nội dung nào lướt qua, bỏ qua nội dung nào hoặc giúp học sinh tìm hiểu một phần còn các phần tương tự học sinh tự tìm hiểu khám phá. 

Ví dụ: Khi Đọc- hiểu đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia ( Trích Số đỏ- Vũ Trọng Phụng ) Cần cho học sinh thấy được sự tha hóa, xuống cấp  về đạo đức của đám con cháu trong gia đình và của những người đưa tang. Tuy nhiên về con cháu chỉ cần xoáy sâu cụ Cố Hồng, Văn minh chồng, cô Tuyết; còn lại học sinh tự tìm hiểu.

Giờ Đọc văn tốt không phải giờ giáo viên nói hết phần của học sinh, học sinh không cần phải động não. Mà nó phải là giờ thầy hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu và sau giờ học, học sinh còn thấy nhiều phát hiện mới mà trong giờ học chưa nói hết.

- Giáo viên phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung cần đạt , với từng đối tượng học sinh: câu hỏi tái hiện, câu hỏi gợi mở, câu hỏi mang tính khái quát…


- Đổi mới phương pháp giảng dạy thể hiện ở việc đổi mới cách thức tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tác phẩm phần Đọc- hiểu

- Khi giảng dạy, giáo viên cần phải chú ý đến đặc trưng của thể loại


Ví  dụ: Dạy ca dao khác dạy thơ, dạy truyện cổ tích khác dạy truyện cười, khác dạy truyện ngắn...Hoặc sau khi dạy xong Hai đứa trẻ của Thạch Lam, hướng dẫn các em tìm hiểu Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Vì đây là hai truyện ngắn lãng mạn nên cần chú ý tới nghệ thuật quan trọng nhất đó là Tương phản đối lập.


- Giáo viên cần chú ý đến việc tích hợp với làm văn hay tiếng Việt hoặc tích hợp liên môn.


Ví dụ: Dạy thơ của Hồ Xuân Hương, thơ của Nguyễn Du giáo viên có thể tích hợp với lịch sử Việt Nam thế kỉ XVIII – thời kì XHPK còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngoài ra còn tích hợp với Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật để thấy được tính hình tượng, truyền cảm và tính cá thể trong thơ Hồ Xuân Hương.


Dạy Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão có thể tích hợp với Lịch sử dân tộc thời kì kháng chiến chống quân Nguyên Mông.



Dạy Hai đứa trẻ của Thạch Lam có thể tích hợp với bài tiếng Việt  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật để thấy được tính cá thể hóa của Thạch Lam trong truyện ngắn ấy.


- Nếu trước kia gọi  giờ dạy văn là giờ “giảng văn” thiên về việc làm của thầy thì đến giờ gọi là giờ “đọc văn” . Có nghĩa là trong tiết học ấy, nếu văn bản ngắn thì học sinh phải đọc toàn bộ tác phẩm, văn bản dài thì cho học sinh đọc những đoạn quan trọng để các em chủ động có hướng chiếm lĩnh tác phẩm.


- Có những khi giáo viên cần phải sử dụng phương pháp thuyết trình để bình văn, nếu không giờ học sẽ rất khô khan.


Ví dụ : Khi dạy bài thơ Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão, sau khi nói về chí làm trai của tác giả giáo viên có thể liên hệ với chí làm trai của Phan Bội Châu , của Nguyễn Công Trứ sau này để thấy được một số nhà thơ đi sau đã có sự kế thừa chí làm trai của Phạm Ngũ Lão, đồng thời làm tiết học thêm phong phú về kiến thức , gây hứng thú đối với học sinh.


- Giáo viên đặt học sinh vào tình huống có vấn đề để buộc các em phải tìm tòi , suy nghĩ, tự khám phá , phát hiện ra chân lý.


Ví dụ : Dạy đoạn trích Trao duyên trích Truyện Kiều của Nguyễn Du giáo viên cho học sinh chú ý 2 câu đầu , không hỏi học sinh từ “ cậy, chịu, lạy, thưa” có ý nghĩa gì mà câu hỏi sẽ là : Trong hai câu thơ đầu những từ nào đáng chú ý? Vì sao tác giả dùng những từ ấy mà không dùng từ khác ?


- Khi giáo viên đặt câu hỏi, học sinh suy nghĩ trả lời . Giáo viên phải trân trọng cách hiểu của học sinh dù đó là cách hiểu đúng hay sai hay còn non nớt nhưng đó là cơ sở của sự sáng tạo. Nếu các em cảm nhận sai thì giáo viên phải khéo uốn nắn ,tránh có thái độ, cứng nhắc, mất cảm tình với học sinh làm giờ học căng thẳng . Giáo viên phải khích lệ sự giãi bày, phơi trải những điều sâu kín mà các em suy nghĩ . Tìm mọi biện pháp giúp các em động não chứ không chỉ thụ động chép bài giảng.


Quay trở lại câu hỏi trên khi dạy đoạn trích Trao duyên trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, nếu học sinh trả lời đúng hay không đúng các từ ngữ trọng tâm , giáo viên cóa thể gọi học sinh khác nhận xét, bổ xung đến khi nào đúng giáo viên nhấn mạnh , học sinh ghi bằng lời của mình theo cách hiểu đúng ấy. Tương tự các câu hỏi khác , có như vậy giáo viên mới trở thành người dẫn dắt để học sinh tự chiếm lĩnh tác phẩm.


- Đối với những câu hỏi khó giáo viên có thể cho học sinh thảo luận nhóm để đi tới kết luận. Có thể khi trả lời trước cô giáo, trước tập thể lớp thì những em học trung bình, yếu hoặc những em còn nhút nhát sẽ không muốn bọc lộ mình. Nhưng khi thảo luận nhóm , bạn bè với nhau các em sẽ dễ dàng đưa ra ý kiến riêng của mình , không ỉ lại người khác.


- Giáo viên tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá lẫn nhau. Khuyến khích các em tự học ở lớp có hiệu quả.


3. Đổi mới phương pháp được thể hiện ở việc đổi mới phương tiện dạy học, phương pháp dạy học
a. Đổi mới phương tiện dạy học

 
- Trong thời kì công nghệ thông tin bùng nổ , giáo viên nên dùng giáo án điện tử trình chiếu để gây hứng thú học cho học sinh. Giờ học trở nên sinh động, chuyển tải được những hình ảnh mà bằng lời không thể dựng lên được. Tuy nhiên, giáo viên chỉ sử dụng máy chiếu như một phương tiện dạy học chứ không được phép lạm dụng quá để chuyển từ một giờ đọc chép của thầy trước kia thành giờ chiếu chép cho học sinh.


Ví dụ: Khi dạy bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, nói về Hào khí Đông A có thể chiếu bức tranh này lên để giúp học sinh hiểu thêm khí thế hào hùng, ngút trời của quân đội nhà Trần


[image: image1]
Dạy phần đọc văn bản có thể chiếu phần bản nguyên văn chữ Hán để học sinh thấy được nguyên văn bản chữ Hán của bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão
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- Hoặc khi hỏi học sinh, giáo viên có thể chiếu lên màn hình để học sinh có cơ hội độc kĩ hơn câu hỏi


- Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác khi sử dụng giáo án điện tử có thể làm được mà giáo án Words không làm được.


- Nếu không dùng giáo án điện tử, dùng giáo án Words phần thảo luận nhóm, giáo viên cho học sinh viết vào giấy AO rồi đại diện nhóm thuyết trình. Giáo viên cũng không nên cố định một học sinh thuyết trình để tăng cơ hội cho tất cả các em được rèn kĩ năng thuyết trình trước đám đông.

b. Đổi mới phương pháp dạy học


- Trước kia dạy học, giáo viên nặng về phương pháp thuyết trình thì ngày nay khi thúc đẩy việc đổi mới dạy học Ngữ văn, phần Đọc tôi chú ý tới việc phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với từng phần trong bài


Ví dụ: Phần tìm hiểu chung tôi thường sử dụng phương pháp vấn đáp kết hợp thuyết trình

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung

* Mục tiêu : HS nắm đc những nét khái quát về tg, tác phẩm

* Phương pháp : vấn đáp

* Kĩ thuật : Trình bày 1 phút

- HS đọc tiểu dẫn SGK

- Thao tác 1 : Tìm hiểu tác giả

- B1 : GV giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc kĩ phần tiểu dẫn

? )Em hãy tóm tắt những nét chính về tác giả Phạm Ngũ Lão.

_ B2: HS thực hiện nhiệm vụ

( Hs có thể tóm tắt ra giấy hoặc nắm kiến thức trong tư duy để trả lời)

- B3: HS trả lời

- B4: GV NX và chốt kiến thức

Thao tác 2: Tìm hiểu tác phẩm

_ B1: GV giao nhiệm vụ

? ) Hãy cắt nghĩa nhan đề bài thơ ?

?) Bài thơ có thể chia làm mấy phần? ND chính của từng phần

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- B3: Hs báo cáo ( trả lời)

- B 4: GV NX, chốt kiến thức


	I . Tìm hiểu chung
1. Tác giả

- Quê: làng Phù ủng,  huyện Đ​​ường Hào - (Ân Thi, H​​ưng Yên ) .

- Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

- Là một võ t​ướng nh​ưng thích đọc sách, ngâm thơ.

=> Văn võ song toàn.

- Sáng tác: 

+ Thuật hoài

+ Viếng Thư​​ợng  t​​ướng quốc công Hư​ng Đạo đại V​ương .
2. Tác phẩm

a. Nhan đề

- thuật : kể , bày tỏ

- hoài : nỗi lòng

=> Bày tỏ nỗi lòng .

b. Bố cục

- 2 câu đầu : Hình tư​ợng con ngư​ời và quân đội đời Trần .

- 2 câu cuối : Nỗi lòng của tác giả .





Phần Đọc - hiểu văn bản có khi thảo luận nhóm, có khi trao đổi cặp, có khi thuyết trình

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS đọc- hiểu văn bản

* Mục tiêu: Cảm nhận đ​ược vẻ đẹp của con ng​ười thời Trần với lý t​ưởng và nhân cách cao cả . Vẻ đẹp thời đại với sức mạnh và khí thế hào hùng 

* PP: đọc, thảo luận nhóm,  vấn đáp, thuyết trình

* Kĩ thuật: khăn trải bàn, trình bày 1 phút, chia nhóm

* Phương tiện dạy học: máy chiếu, GA, SGK, giấy AO

- Thao tác 1 : đọc

- H​ướng dẫn cách đọc cho HS : âm hư​ởng hào hùng , mạnh mẽ ; ngắt nhịp 4/3 theo thể thơ Đư​ờng . (thuyết trình)

- Thao tác 2: So sánh phiên âm và dịch thơ ( vấn đáp)

- B1: GV giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc lại 3 phần, chú ý dịch thơ và dịch ghĩa

? Căn cứ vào phần dịch nghĩa , hãy cho biết bản dịch thơ tác giả dịch dịch đã sát nghĩa chư​a ?

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, ghi kết quả ra giấy

- Gvquan sát quá trình thực hiện của HS

- B3: Hs trả lời

- B4: GVNX và chốt lại

- GV nói luôn câu 2 vì trong bài đã có chú thích . Hai câu cuối dịch đã sát nghĩa .

Thao tác 3: Tìm hiểu bài thơ

Tìm hiểu 2 câu đầu ( trao đổi cặp)
* Câu 1

- B1: GV giao nv

- HS đọc 2 câu thơ đầu, chú ý câu 1

?) Hình tư​ợng con ng​ười đời Trần xuất hiện trong câu thơ đầu ở tư​ thế như​ thế nào ? Mục đích để làm gì? Bối cảnh cụ thể con ng​ười ấy xuất hiện?

?) Đó là không gian và thời gian nh​ thế nao?

? ) Từ t​ư thế, mục đích, bối cảnh xuất hiện của con ng​ời đời Trần giúp cho ta thấy con ngư​ời đời Trần hiện lên là ng​ười nh​ư thế nào?

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, làm việc ra giấy

- B3: HS báo cáo kết quả

- B4: GVNX và chốt lại

* Câu 2

- B1: GV giao nv

- Đọc câu 2

? ) Trong câu thơ tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Nghệ thuật ấy cho thấy quân đội đời Trần hiện lên như​ thế nào? ( nội dung )

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ

- B3: HS báo cáo kết quả

- B4: GVNX và chốt lại

?) Thái độ của tác giả đối với con ngư​ời và quân đội đời Trần qua 2 câu thơ đầu ?

- Hs trả lời

- GVNX và chốt lại

Tìm hiểu 2 câu cuối (thảo luận nhóm)

- Đọc câu thơ 3,4

- B1: GV giao nhiệm vụ

+ Gv chia lớp thành 4 nhóm, phân nhóm trưởng, thư kí ( 5 p)

+ Nhóm 1, 3 tìm hiểu câu 3

+ Nhóm 2,4 tìm hiểu câu 4

- Câu hỏi thảo luận nhóm 1,3

? ) Tác giả cho rằng làm thân nam nhi phải lập nên đ​ược những gì ?

?) Đó là tư tưởng như thế nào trong xã hội đương thời? (tiến bộ, bảo thủ hay lỗi thời...)

?) Chí làm trai này của PNL có ý nghĩa và tác dụng gì?

- Câu hỏi thảo luận cho nhóm 2, 4

?) Đọc câu thơ e chú ý từ nào nhất?

?) Vì sao tác giả phải thẹn?

? ) Qua nỗi thẹn ấy thấy đ​ược Phạm Ngũ Lão là ngư​ời nh​ư thế nào ?

- B2 : HS thực hiện

+ Hs làm việc theo nhóm. Ghi kết quả thảo luận ra giấy Ao

+ GV quan sát, hướng dẫn

- B3 : HS báo cáo kết quả

+ Nhóm 1, 3

+ Nhóm 2, 4

- B4: GV NX nhóm 1, 3, so sánh, đánh giá, cho điểm-> chốt kiến thức

- GV liên hệ với PBC, NCT

NX nhóm, 4, cho điểm, chốt kiến thức

- GV liên hệ với nỗi thẹn của Nguyễn Khuyến với Đào Tiềm

-> nỗi thẹn làm nên nhân cách .

?) Nhận xét gì về chí và tâm của tác giả đối với đất nư​ớc ?

- Hs trả lời

- GVNX và chốt lại
	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc

2. So sánh phiên âm và dịch thơ

- hoành sóc : cầm ngang ngọn giáo -> tư​ thế hiên ngang bất khuất của ngư​ời tráng sĩ

- Dịch “múa giáo ”-> ch​ưa lột tả đư​ợc tư​ thế, thần thái của ng​ười tráng sĩ .

3. Tìm hiểu bài thơ

a. Hình t​ượng con ng​ười và quân đội đời Trần

* Câu 1
- Tư​​ thế: Cầm ngang ngọn giáo -> hiên ngang, bất khuất .

-  Mục đích: gìn giữ non sông đất nư​​ớc.

- Bối cảnh xuất hiện:

+ Không gian: non sông

+ Thời gian: mấy thu

-> kì vĩ .

=> Đó là ng​ười tráng sĩ có t​ư thế, tầm vóc lớn lao, mang tầm vũ trụ -> sản phẩm của Hào khí Đông A .

* Câu 2

- Nghệ thuật :

+ so sánh : ba quân như​ hổ báo

+ c​ường điệu hoá : ba quân nuốt trôi trâu

- Nội dung :  Sức mạnh quân đội nhà Trần - dân tộc :  mạnh về thể lực , tinh thần -> Hào khí Đông A của quân đội đời Trần - dân tộc

=> Tác giả ca ngợi, tự hào vẻ đẹp của ngư​ời tráng sĩ , sức mạnh của quân đội nhà Trần - của dân tộc -> hoà quyện vào nhau

-> Hào khí Đông A của thời đại nhà Trần - dân tộc .

b. Nỗi lòng của tác giả
* Câu 3

- Thân nam nhi : + lập công - sự nghiệp         


      (cứu dân , cứu n​ớc)

                           + lập danh - tiếng thơm

  -> Đó là tư​​ tư​ởng tiến bộ, tích cực, mang tinh thần dân tộc -> chí làm trai theo tinh thần Nho giáo .

- ý nghĩa, tác dụng : Cổ vũ con ngư​​ời từ bỏ lối sống tầm thừơng, ích kỷ, cá nhân -> lập nên sự nghiệp lớn  - cứu dân, cứu nư​​ớc, để lại tiếng thơm cho muôn đời. Nó có ý nghĩa với mọi thời đại, đặc biệt trong xã hội đ​ương thời .

* Câu 4

- Nỗi “thẹn” của tác giả :

+ Ch​​a có tài m​​ưu l​​ược lớn nh​​ư Vũ hầu đời Hán để trừ giặc cứu nước .

+ Ch​​ưa trả xong nợ công danh cho dân ,cho nư​ớc .

-> Khiêm tốn ->  nhân cách lớn , cao cả  của tác giả . -> Khát vọng đ​​ược cống hiến cho đất nư​ớc , đ​​ược sánh vai với Vũ Hầu-> Cái tâm chân thành , trong sáng của ng​ười anh hùng Phạm Ngũ Lão .

=> Chí và tâm mang tinh thần dân tộc -> lý t​ưởng , lòng yêu n​ước của tác giả . là t​ư t​ởng lớn , v​ợt tầm thời đại .




4. Đổi mới phương pháp dạy học được thể hiện ở việc đổi mới phần hướng dẫn tự học ở nhà 
 
Trong một giờ đọc văn , phần hướng dẫn học sinh về nhà tự học cũng rất quan trọng. Giáo viên sau mỗi tiết soạn giáo án cần phải soạn trước những câu hỏi, bài tập , đề bài cho học sinh về nhà làm . Với học sinh trung bình, yếu chỉ cho những câu hỏi hết sức cơ bản. Với học sinh khá, giỏi cần có những câu hỏi nâng cao. Cho học sinh tên những đầu sách tham khảo có giá trị để các em tìm đọc. Nhà học sinh nào đã nối mạng Internet thì hướng dẫn các em vào những trang tham khảo tài liệu có giá trị.


Ví dụ: Sau khi học xong bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi, giáo viên sẽ giao bài tập về nhà co học sinh


+ Câu hỏi cho học sinh TB, yếu: Học thuộc bài thơ, Cảm nhận về nội dung bài thơ


+ Câu hỏi cho học sinh khá giỏi:  Chỉ ra điểm giống và khác nhau về biểu hiện của lòng yêu nước của Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Trãi qua hai bài thơ Tỏ lòng và Cảnh ngày hè.

Nói tóm lại, trong giờ đọc văn giáo viên có thể tổ chức cho các em học sinh chiếm lĩnh tác phẩm để sau mỗi giờ lên lớp là một giờ mà thầy và trò cùng sáng tạo. Thầy sáng tạo để rút kinh nghiệm dạy tốt hơn cho những giờ sau. Trò sáng tạo để sau giờ học đó khi gấp sách vở vào trò vẫn có một ham muốn được bộc lộ mình trong giờ Đọc văn, vẫn thấy biết bao điều muốn thổ lộ về kiến thức trong bài mà chưa nói được hết . Trước các phương pháp học tích cực, giáo viên có thể lựa chọn phương pháp nào là chính, phù hợp với sở trường của mình, với nội dung, mục đích tiết dạy, với đặc điểm tiếp nhận của học sinh. Không có một phương pháp nào tối ưu cho toàn bộ các giờ dạy, không có một phương pháp nào thích hợp với tất cả các đối tượng học sinh nếu không nói là thích hợp với đối tượng này nhưng lại không thích hợp với đối tượng khác. Cần phải biết lựa chọn phương tiện dạy học cho phù hợp, đặc biệt tiết nào nên trình chiếu, tiết nào không nên.

5. Đổi mới phương pháp dạy học  phần Đọc văn ở một tiết dạy cụ thể 

CẢNH NGÀY HÈ

(Bảo kính cảnh giới, số 43)

                                   Nguyễn Trãi

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh ngày hè và vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi.

- Thấy được đặc sắc nghệ thuật trong nghệ thuật thơ Nôm của Nguyễn Trãi.

2. Kĩ năng: Đọc – hiểu một bài thơ Đường luật theo thể loại đặc trưng thể loại.
3. Thái độ: Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên đất nước, tình cảm gắn bó với cuộc sống người dân.
4. Định hướng phát triển năng lực: Phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của bộ môn: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân… cùng năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ…
II. CHUẨN BỊ CỦA GV và HS
1. Chuẩn bị của GV

- SGK, giáo án word, tư liệu về bài học và giao nhiệm vụ chuẩn bị bài cho HS...

- Các phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút màu… 

2. Chuẩn bị của HS: theo hướng dẫn của GV: 

- Soạn bài theo hướng dẫn học bài sgk.

- Hoàn thành phiếu học tập theo câu hỏi GV giao.

- Sưu tầm các tài liệu về tác giả, tác phẩm.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

- Nhắc lại kiến thức cơ bản về văn học trung đại, về tác giả Nguyễn Trãi.

- Tạo mâu thuẫn nhận thức và tâm thế để HS bắt đầu tiết học mới.

* PP/KTDH: Phát vấn

   Hình thức: Hoạt động cả lớp, hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (3 phút):

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Trước khi vào bài mới, HS trả lời một số câu hỏi: GV đọc câu hỏi, HS nào có đáp án thì giành quyền trả lời bằng hình thức giơ tay. Phần khởi động có tất cả ba câu hỏi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV lần lượt đọc các câu hỏi, HS trả lời bằng hình thức giơ tay.

Câu 1: Nêu những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX?

Đáp án: 3 đặc điểm lớn về nội dung (…) và 3 đặc điểm lớn về nghệ thuật (…).

Câu 2: Nhận định sau đây nói đến tác giả nào của văn học trung đại Việt Nam?

Đây là một vị anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, nhân vật toàn tài số một của lịch sử Việt Nam thời phong kiến
Đáp án: Nguyễn Trãi.

Câu 2: Tại sao nói thơ Nguyễn Trãi, đặc biệt là thơ Nôm được coi là mốc đánh dấu bước phát triển của nền thơ cổ điển Việt Nam? Em có thể chứng minh qua bài Cảnh ngày hè? 

Đáp án: HS có thể không trả lời được hoặc trả lời được một phần...

- Bước 3: Nhận xét: Nhìn chung, HS đã nắm vững được kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, về tác giả Nguyễn Trãi đã học ở THCS.

- Bước 4: GV liên hệ, giới thiệu nội dung bài học:

-> GV dẫn dắt vào bài mới: Trong nền văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi được tôn vinh là người đặt nền móng cho thời đại khai sáng, mở đầu cho nền thơ cổ điển Việt Nam. Điều đó được thể hiện  trong những sáng tạo của ông vượt lên trên những quy định chặt chẽ của thơ ca trung đại, đặc biệt ở mảng thơ Nôm. Tìm hiểu bài thơ Cảnh ngày hè chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

* Mục tiêu: Định hướng để học sinh hình thành được kiến thức cơ bản về  tập thơ Quốc âm thi tập và tìm hiểu vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Cảnh ngày hè.

* PP/KTDH:  thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, ...

  Hình thức: Hoạt động cả lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Máy chiếu, SGK, giấy A0.

* Tiến trình thực hiện (35 phút):
	Hoạt động của GV, HS
	Nội dung cần đạt

	Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
* Mục tiêu: HS nắm được kiến thức khái quát về tác phẩm.

* PP/KTDH: Đọc sáng tạo, phát vấn,  trình bày một phút…
   Hình thức: Hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu.

* Sản phẩm: Phiếu học tập.

* Tiến trình thực hiện (10 phút):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- Em hiểu gì về tập thơ Quốc âm thi tập?

- Cho biết vị trí, bố cục, thể loại của tác phẩm?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: 1 – 2 HS trình bày, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá:
- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV chốt nội dung học tập.


	I. Tìm hiểu chung

1. Tập thơ Quốc âm thi tập 

a. Vị trí: là tập thơ Nôm sớm nhất hiện còn. Với tập thơ này, Nguyễn Trãi là một trong những người đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ tiếng Việt.

b. Hoàn cảnh sáng tác: Tập thơ được viết trong khoảng thời gian Nguyễn Trãi về ở ẩn tại Côn Sơn.
c. Nội dung: phản ánh vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi:

- Người anh hùng với lí tưởng nhân nghĩa, yêu nước thương dân. 

- Nhà thơ với tình yêu thiên nhiên, quê hương, con người, cuộc sống…

d. Nghệ thuật: thể thơ thất ngôn Đường luật của Trung quốc đã được Nguyễn Trãi Việt hóa ( Thơ Nôm luật Đường.

e. Kết cấu: tập thơ gồm 254 bài thơ, chia làm 4 phần: Vô đề (192 bài); Môn thì lệnh (21 bài); Môn hoa mộc (34 bài); Môn cầm thú (7 bài). 

2. Bài thơ Cảnh ngày hè
a. Vị trí, xuất xứ

- Bài thơ thuộc phần Vô đề 

- Phần Vô đề gồm 192 bài, được sắp xếp thành các mục: Ngôn chí; Mạn thuật; Tự thán; Tự thuật; Bảo kính cảnh giới…

- Mục Bảo kính cảnh giới gồm 61 bài ( Cảnh ngày hè là bài thứ 43.

( Cảnh ngày hè là bài thứ 43, mục Bảo kính cảnh giới, phần Vô đề, tập Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi).

b. Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật đã được Việt hóa - thất ngôn xen lục ngôn.

-d. Bố cục
- Sáu câu thơ đầu: Bức tranh thiên nhiên, cuộc sống ngày hè

- Hai câu thơ cuối: Mong ước của tác giả.

	Thao tác 2: GV định hướng HS đọc hiểu văn bản.
* Mục tiêu: HS cảm nhận được vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm của nhà thơ; nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ.

* PP/KTDH: đọc sáng tạo, nêu vấn đề, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm…

Hình thức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi; hoạt động nhóm.
* Phương tiện dạy học: SGK, giấy A0, bút màu, máy chiếu.

* Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết quả hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm.

* Tiến trình thực hiện (25 phút):

1. GV hướng dẫn  HS đọc văn bản, 

2. GV hướng dẫn học sinh đọc hiểu bài thơ.

GV hướng dẫn HS tìm hiểu câu 1 - 

Bước 1: Giao nhiệm vụ 

GV yêu cầu HS đọc câu thơ thứ nhất, làm việc cá nhân và trả lời các câu hỏi sau:
- Nêu nhận xét của em về hình thức câu thơ, từ  ngữ, nhịp điệu?

 - Qua câu thơ, em có thể hình dung  ra được điều gì về tâm thế của nhân vật trữ tình?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS gặp khó khăn; nhắc nhở đôn đốc những cá nhân chưa chú ý.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy hoặc trả lời nhanh bằng hình thức giơ tay.

Bước 3: HS báo cáo kết quả.

- 1 HS trả lời câu hỏi.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.


	II. Đọc hiểu văn bản 

1. Bức tranh cảnh ngày hè
a. Câu 1: 

- Câu thơ lục ngôn -> sáng tạo, Việt hóa thể thơ Đường luật.

- Ngắt nhịp 1/2/3: sáng tạo, linh hoạt

- Rồi: từ cổ, nghĩa là rỗi rãi, không vướng bận điều gì; đặt ở đầu câu, tách ra thành một nhịp nhằm nhấn mạnh tâm thế của người hóng mát.

- Ngày trường: ngày dài 

( Câu thơ diễn tả tâm thế hóng mát nghỉ ngơi ngắm cảnh một cách thoải mái, thanh thản của nhân vật trữ tình (tác giả) trong một ngày rỗi rãi, thư nhàn-> một ngày hiếm hoi trong cuộc đời của Nguyễn Trãi ( rất đáng quí, đáng nâng niu, trân trọng.

	GV hướng dẫn HS tìm hiểu bức tranh thiên nhiên cảnh ngày hè trong bài thơ.

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
-  GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi: 

+ Bức tranh thiên nhiên được miêu tả với  những hình ảnh nào? Chúng có điểm gì giống nhau?

+ Trong bài thơ có nhiều động từ, tính tả diễn tả trạng thái, đặc điểm của sự vật. Đó là những động từ - tính từ nào; trạng thái, tính chất của sự vật được diễn tả ra sao?

+ Nhận xét về bức tranh thiên nhiên ngày hè trong bài thơ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, trao đổi với nhau.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS gặp khó khăn.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy.

Bước 3: Báo cáo kết quả: HS làm việc cá nhân, cặp đôi rồi trình bày.
Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

GV liên hệ mở rộng: Màu hoa đỏ này ta đã từng gặp trong thơ Nguyễn Du: 

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông

Câu thơ của Nguyễn Du thiên về tạo hình, câu thơ của Nguyễn Trãi nói được sức sống của hoa lựu. 


	b. 5 câu tiếp: 

* Câu 2,3,4: Bức tranh thiên nhiên

- Hình ảnh: 

+ Tán lá cây hòe

+ Hoa thạch lựu ở hiên nhà 

+ Hoa sen trong ao

( chọn lọc và liệt kê hình ảnh cây và hoa ở hiên nhà, trong ao... -> cảnh vật quen thuộc, gần gũi ở chốn thôn quê bình dị,...  

- Hình ảnh cây và hoa được miêu tả cụ thể bằng các động từ và tính từ:

 + Các tính từ màu sắc:

. lục - màu xanh của lá cây hòe

. thức đỏ - màu đỏ tươi, rực rỡ của hoa thạch lựu

. hồng - màu sắc của hoa sen

. tiễn - dư ra -> mùi hương của hoa sen 

-> sen hồng trong ao đã ngát mùi hương

+ Các động từ mạnh:

. đùn đùn: động từ, từ láy -> sức sống đang căng đầy trong thân của hoa hoè, phun trào ra hết lớp này đến lớp khác -> sức sống vô cùng mãnh liệt của cây hòe.

. giương: tán lá giương lên cao, xoè rộng che rợp cả khoảng không gian 
. phun: hoa thạch lựu được tuôn ra, trào ra từ bên trong -> cho thấy sức sống vô cùng mạnh mẽ của cây thạch lựu.

( Các hình ảnh, từ ngữ cho thấy cả một sự sống đang ứa căng, đang tràn trề trong cảnh vật.

 =>  Bằng việc lựa chọn các hình ảnh, động từ mạnh, tính từ, nghệ thuật liệt kê, Nguyễn Trãi đã vẽ lên được một bức tranh thiên nhiên vào lúc chính hạ có đủ hình ảnh, đường nét, màu sắc, mùi vị,  đặc biệt hơn cả là có cả sự vận động từ bên trong ra bên ngoài ( người đọc thấy được sự nhạy cảm, tinh tế của ánh mắt, trái tim và ngòi bút Nguyễn Trãi. 

	GV hướng dẫn HS tìm hiểu bức tranh cuộc sống trong bài thơ.

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi: 

+ Bức tranh cuộc sống được miêu tả trong không gian nào? Với những chi tiết, hình ảnh được tái hiện ra sao?

+ Thời gian được nói đến trong bức tranh? Thể hiện điều gì trong tâm hồn tác giả?

+ Qua đó em có nhận xét gì về bức tranh cuộc sống được tác giả miêu tả?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, trao đổi với nhau.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS gặp khó khăn.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy.
Bước 3: Báo cáo kết quả: 

1 HS trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá: 

- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

GV hướng dẫn HS phát hiện vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để trả lời câu hỏi:

 Có ý kiến cho rằng: Bức tranh cảnh ngày hè thể hiện xu hướng dân tộc hoá của thơ Đường luật. Em có đồng ý không? Vì sao?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS cử nhóm trưởng, thư kí, nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trao đổi với nhau thống nhất kết quả.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS (nhóm) gặp khó khăn (có thể gợi ý so sánh với thơ Đường luật, tính quy phạm của văn học trung đại...); nhắc nhở đôn đốc những cá nhân (nhóm) chưa chú ý, tiến độ hoàn thành chậm.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy.
Bước 3: Báo cáo kết quả: 

+ Nhóm nào xong trước thì nhóm trưởng cử thành viên của nhóm thuyết trình. 

+ Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV nhận xét, chốt kiến thức: 
	* Câu 5,6: Bức tranh cuộc sống

- Không gian: 

+ Làng ngư phủ: nơi sinh sống làm ăn của những ngư dân lao động nghèo 
. chợ cá: chợ bán cá 
. Âm thanh lao xao: những âm thanh nhỏ của một chợ cá làng chài lưới
+ Lầu: nhà cao - nơi sinh sống của tầng lớp quí tộc, thượng lưu 
.  Hình ảnh ve: đặc trưng của mùa hè

. Âm thanh dắng dỏi - inh ỏi; cầm ve: so sánh tiếng ve kêu như tiếng đàn -> Tiếng ve ngân lên như một khúc nhạc của chiều hè.

+ Nghệ thuật đảo từ ngữ: lao xao, dắng dỏi -> nhấn mạnh bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người dù của tầng lớp bình dân hay của giới quí tộc, thượng lưu cũng đều đang trong cảnh thanh bình dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả.

- Thời gian: tịch dương: lúc mặt trời sắp lặn – hoàng hôn -> rất đẹp

( Thời điểm cuối ngày nhưng vạn vật không nằm ở trạng thái mỏi mệt, tàn úa mà vẫn căng tràn sức sống. Điều này thể hiện niềm thiết tha hướng tới cuộc sống của tác giả, một tâm hồn luôn hướng tới cuộc đời với nhiều ước vọng.
=>  Bức tranh ngày hè thể hiện xu hướng dân tộc hoá của thơ Đường luật với những hình ảnh gần gũi với cuộc sống, nét sinh hoạt hàng ngày của người dân quê. Bút pháp của nhà thơ tuy cổ kính nhưng giàu chất hiện thực, cảm xúc của bài thơ gắn với thực tế đời sống...

	GV hướng dẫn HS tìm hiểu hai câu cuối.

Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi: 

- Trình bày ngắn gọn về điển cố Ngu cầm. Câu thơ cho ta hiểu tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với người dân như thế nào? 

- Hình thức, từ ngữ và nhịp điệu câu thơ cuối có tác dụng gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, trao đổi với nhau.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS gặp khó khăn.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy.
Bước 3: Báo cáo kết quả: HS làm việc cá nhân, cặp đôi rồi trình bày.
Bước 4: Đánh giá: 

- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV nhận xét, chốt kiến thức; mở rộng về tấm lòng thương dân của Nguyễn Trãi qua một số tác phẩm khác.

GV bình

Đây là tư tưởng lớn, chi phối toàn bộ sự nghiệp chính trị cũng như toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi. Tư tưởng ấy đã từng được Nguyễn Trãi nêu rõ trong Bình ngô đại cáo: 

            Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

            Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Tư tưởng ấy mãi là ngọn hải đăng soi đường cho mọi thời đại, mọi quốc gia: Dân giàu, nước mạnh, Quốc thái, dân an... ( Nguyễn Trãi là một nhà chính trị có tư tưởng lớn vượt tầm thời đại.
	2. Hai câu cuối: Ước mong của Nguyễn Trãi

- Ngu cầm - điển cố (sgk) -> thể hiện ước mong của vua Ngu Thuấn: cầu mong mưa thuận gió hòa để nhân dân làm ăn được thuận lợi, từ đó sẽ thêm giàu có. Đó là mong ước của 1 vị vua yêu dân, yêu nước, hết lòng vì nước, vì dân, rất đáng ngợi ca.

- Dẽ có: lẽ ra nên có/nếu như/giá mà... -> mong ước của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi mong ước: hãy để cho ta có cây đàn của vua Ngu Thuấn để đàn một khúc Nam Phong - Nguyễn Trãi cũng có mong ước giống như mong ước của vua Ngu Thuấn - ước mong cho dân được no đủ, giàu có -> tư tưởng lớn gặp nhau.

- Dân giàu đủ khắp đòi phương: nhịp 3/3 (sáng tạo); đòi - nhiều; câu thơ lục ngôn:  thể hiện ước mong cho dân nhiều nơi, khắp nơi được no đủ, giàu có -> chứng tỏ: ngay cả khi được nghỉ ngơi, thư giãn thì Nguyễn Trãi vẫn không ngừng lo nghĩ về dân, cho dân. 
- Bài thơ 54 chữ, duy nhất chỉ có 1 chữ dân và lại xuất hiện ở câu thơ cuối cùng nhưng ngay lập tức nó trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ bài thơ. Đó chính là tư tưởng nhân nghĩa, tư tưởng thân dân, vì dân, lấy dân làm gốc của Nguyễn Trãi. 
( Câu thơ kết chứa đựng nội dung tư tưởng của toàn bài, thể hiện tư tưởng lớn, tình cảm lớn của Nguyễn Trãi – một con người có lòng yêu nước, yêu dân tha thiết, mãnh liệt.

	Thao tác 3: GV hướng dẫn HS tổng kết bài học.

* Mục tiêu: HS đánh giá được giá trị nội  dung và nghệ thuật của tác phẩm.

* PP/KTDH: nêu vấn đề.

   Hình thức: Hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

* Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

* Tiến trình thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
    Nhận xét khái quát về những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS gặp khó khăn.

- Sản phẩm: HS ghi ra giấy hoặc trả lời nhanh bằng hình thức giơ tay.
Bước 3: Báo cáo kết quả: HS làm việc cá nhân rồi trình bày.
Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, chốt kiến thức.

	III. Tổng kết 

1. Nội dung

- Bức tranh cảnh ngày hè tràn đầy sức sống, sinh động vừa giản dị, dân dã đời thường vừa tinh tế, gợi cảm.

- Tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống, tấm lòng vì dân, vì nước của tác giả.

 2. Nghệ thuật

- Việt hóa thơ Đường: thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật có nhiều sáng tạo, cách tân:
 - Bài thơ dùng nhiều từ cổ, từ  láy, động từ, tính từ có sức gợi tả lớn và rất mới lạ.

  - Hình ảnh thơ được chọn lọc, tiêu biểu quen thuộc, gần gũi với cuộc sống đời thường.

- Nhịp thơ linh hoạt, sáng tạo.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

* Mục tiêu: Khắc sâu hơn kiến thức trong bài, rèn kĩ năng giải quyết vấn đề.

* PP/KTDH: Nêu vấn đề.  

   Hình thức: Hoạt động cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Sản phẩm: Dàn ý của HS trình bày trên giấy A4.

* Tiến trình thực hiện (5 phút): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập sau: 

Viết đoạn văn khoảng 10 dòng cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè.

(Yêu cầu HS ghi những ý cơ bản và nêu biểu hiện trong bài thơ, không viết thành đoạn văn, bài văn).

- Sản phẩm cá nhân (do HS ghi trên giấy). 

- Thời gian hoàn thành: 3 phút. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS làm việc cá nhân, rồi trao đổi thảo luận cặp đôi, ghi kết quả chung vào giấy.

- GV: Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS, giúp đỡ đối với những HS (nhóm) gặp khó khăn; nhắc nhở đôn đốc những cá nhân (cặp) chưa chú ý, tiến độ hoàn thành chậm.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: Đại diện một cặp trình bày, các cặp khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.

- GV chốt nội dung học tập: Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ:

+ Tình yêu thiên nhiên

+ Lòng yêu đời, yêu cuộc sống.

+ Yêu nhân dân, đất nước.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

* Mục tiêu: Liên hệ, ứng dụng vào cuộc sống.

* PP/KTDH: Giao nhiệm vụ. 

   Hình thức: Cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (1 phút):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

+ GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, vận dụng kiến thức đọc hiểu trong bài để nêu ý kiến về vấn đề sau: Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi

đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng trong công cuộc xây dựng đất nước ta ngày nay như thế nào?

+ GV gợi ý để HS về nhà thực hiện nhiệm vụ:
- Nâng cao đời sống vật chất cho nhân…

- Cải thiện đời sống tinh thần…

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân ở nhà, liên hệ từ bài học vào thực tế cuộc sống để trả lời.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: HS trình bày suy nghĩ, chia sẻ ý kiến, quan điểm của bản thân vào tiết tự chọn bám sát bài Cảnh ngày hè.

Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.
HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: HS vận dụng, sáng tạo.

* PP/KTDH: Giao nhiệm vụ. 

   Hình thức: Cá nhân.

* Phương tiện dạy học: Giấy A4, máy chiếu.

* Tiến trình thực hiện (1 phút):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS về nhà tìm đọc thêm các bài thơ  trong tập Quốc âm thi tập để thấy được vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi đối với thiên nhiên, cuộc sống con người và đất nước; tài năng của Nguyễn Trãi trong quá trình Việt hoá thơ Nôm Đường luật.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân ở nhà, sưu tầm, nhận xét. Sản phẩm thể hiện trên giấy A4.

Bước 3: Trao đổi, báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả vào tiết tự chọn bám sát bài thơ Cảnh ngày hè.
Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS; tuyên dương một số bài tiêu biểu.

IV. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
* Hoàn thành bài tập giao về nhà.
+ Câu hỏi cho học sinh TB, yếu: Học thuộc bài thơ, Cảm nhận về nội dung bài thơ


+ Câu hỏi cho học sinh khá giỏi:  Chỉ ra điểm giống và khác nhau về biểu hiện của lòng yêu nước của Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Trãi qua hai bài thơ Tỏ lòng và Cảnh ngày hè.

* Chuẩn bị bài học sau.
6. Kết quả điều tra từ việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn qua tiết dạy bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi


- Lớp 10A3  (ban tự nhiên): 99% học sinh hiểu bài, 95% học sinh thích học Ngữ văn.

- Ngoài ra, đối với 2 lớp khối 11 tôi dạy, thực hiện đổi mới phương pháp dạy Văn phần Đọc văn theo hướng  này, tôi thấy học sinh cũng hiểu bài hơn, yêu thích học văn và phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh.


- Nhìn chung , là giáo viên đứng lớp tôi tự nhận thấy, so với những bài dạy học theo phương pháp truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học sẽ tạo được hứng thú cho học sinh nhiều hơn, đạt hiệu quả tốt hơn.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Thực tế, tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc Đổi mới phương pháp dạy học phần Đọc văn  môn Ngữ văn bậc THPT. Tuy nhiên, thực trạng của việc đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn nói chung, phần Đọc văn nói riêng  trường THPT Hoàng Cầu – nơi tôi đang công tác còn có nhiều vấn đề khiến tôi phải trăn trở.


Mặc dù kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, vốn hiểu biết và tích lũy tri thức còn hạn chế nhưng bản thân tôi vẫn mạnh dạn đưa ra những suy nghĩ của mình về vấn đề: Đổi mới phương pháp  dạy học phần Đọc văn môn Ngữ văn bậc THPT.  Tôi hy vọng rằng , đề tài này sẽ ít nhiều có ích cho các thầy cô dạy học môn Ngữ văn. Từ đó, cùng các môn học khác trong nhà trường THPT Hoàng Cầu nói riêng, hệ thống GD nói chung đưa quá trình dạy học đạt đến mục tiêu cao nhất theo xu hướng đổi mới, hiện đại.


Mặt khác, đây là một đề tài mà toàn ngành GD còn đang tiếp tục thực hiện, hoàn thiện nên đề tài của tôi cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo nói chung, thầy cô dạy Ngữ văn nói riêng để đề tài này có ích hơn.

2. Kiến nghị


Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt trong dạy học Ngữ văn không phải là việc làm đơn giản. Do vậy, tôi xin có một vài kiến nghị như sau:


- Cần phải có sự đổi mới đồng bộ từ các cấp, đặc biệt là ở bậc tiểu học và THCS.


- Cần phải đổi mới từ phía người quản lý cho đến từng giáo viên. Bởi vì hô hào đổi mới nhưng từ phía các cấp lãnh đạo cũng cần biết được giáo viên có thực sự đi vào việc đổi mới phương pháp dạy học hay không.


- Đổi mới phương pháp dạy học có thể xem là một cuộc cách mạng. Vậy bất kì cuộc cách mạng nào cũng cần phải có sự hi sinh nên người quản lý và giáo viên có thể chấp nhận vài năm đầu của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học sẽ yếu đi để có đà cho những năm tiếp theo.


- Người quản lý cũng cần phải trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ của giáo viên và cũng cần biết hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả.


- Các cấp cần có những khen thưởng xứng đáng, tạo điều kiện phát triển cho những giáo viên đi đầu trong việc đổi mới.


- Nhà trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh để quá trình dạy học đạt hiệu quả cao.


- Các cán bộ, giáo viên cần phải giúp đỡ nhau hoàn thiện và nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt cho việc dạy học.


- Mỗi giáo viên cần không ngừng rèn luyện để nâng cao tri thức và hiểu biết, tâm huyết với nghề và luôn trăn trở về nghề, về bài giảng, mỗi tiết dạy phải là một người nghệ sĩ sáng tạo để học sinh khỏi nhàm chán, kiến thức không bị bào mòn.


Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn là vấn đề mà bản thân tôi cũng như tất cả các giáo viên dạy môn Ngữ văn của trường THPT Hoàng Cầu luôn mong muốn và tích cực thực hiện. Thế nhưng, những hạn chế trong quá trình dạy học là điều bất khả kháng và không thể tránh khỏi. Do vậy, chúng tôi hy vọng có một sự nhìn nhận, đánh giá công bằng, khách quan từ các cấp quản lý để chúng tôi có động lực tốt trong quá trình công tác và giảng dạy.







Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022.
Xác nhận của Hiệu trưởng                          Người thực hiện
                                                                       Vũ Hồng Nhung
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